
SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 17/11/2016

Sao kê chi tiết từ  16/11/2016 đến 16/11/2016

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DHL HN-TK CHUYEN THU-VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819998   Số cũ: 41201200034697049999

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 108,246,215.00

Balance

Số dư

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210001  1,000,000.00Nguyễn Thị Trà 

Vân-380933-K38-3809-1,000,0

00-16/11/2016

 109,246,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210002  4,600,000.00Vũ Thị Ngọc 

ánh-382307-K38-3823-4,600,0

00-16/11/2016

 113,846,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210003  12,750,000.00Phạm Bá 

Khôi-392952-KCL-CLC39B-12,

750,000-16/11/2016

 126,596,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210004  600,000.00Nguyễn Phụng 

Hà-380950-K38-3809-600,000-

16/11/2016

 127,196,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210005  15,300,000.00Lê Khánh 

Huyền-402902-K40-4029A-15,

300,000-16/11/2016

 142,496,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120CP03163210001  12,750,000.00BUI CONG LINH MSV 392950 

NT HK 1 2016-2017

 155,246,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210006  3,600,000.00Vũ Thuỳ 

Dung-382223-K38-3822-3,600,

000-16/11/2016

 158,846,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210007  1,800,000.00Nguyễn Thị 

Thuân-380536-K38-3805-1,800

,000-16/11/2016

 160,646,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210008  1,400,000.00Vũ Xuân 

Việt-380242-K38-3802-1,400,0

00-16/11/2016

 162,046,215.00

16/11/2016 16/11/2016 103NP03163210004  3,800,000.00HOANG MANH HA-MSSV 

391005- NOP HOC PHI HOC KI I 

(2016-2017)

 165,846,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210009  3,200,000.00Vũ Thị 

Thanh-382824-K38-3828-3,200

,000-16/11/2016

 169,046,215.00

16/11/2016 16/11/2016 114NP03163210003  2,600,000.00Phạm Thảo 

Vân-402331-K40-4023-2,600,0

00-16/11/2016 nộp tiền học phí 

kỳ I năm học 2016-2017

 171,646,215.00

Trang 1



16/11/2016 16/11/2016 001CTD1163210656  15,300,000.00TC:VNCN33849.Nguyen tran 

Phuong Trang - MSSV 402951 

dong hoc phi ky I nam 

2016-2017~NC:TRAN THI BICH 

HOP - Nguoi chuyen: TRAN THI 

BICH HOP

 186,946,215.00

16/11/2016 16/11/2016 001CTD1163210665  3,600,000.00TC:VNCN37695.Vu Khai Hung 

392829~NC:VU KHAI HUNG - 

Nguoi chuyen: VU KHAI HUNG

 190,546,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210010  3,200,000.00Lê Bảo 

Linh-390562-K39-3905-3,200,0

00-16/11/2016

 193,746,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210011  3,000,000.00Nguyễn Việt 

Bách-401423-K40-4014-3,000,

000-16/11/2016

 196,746,215.00

16/11/2016 16/11/2016 340NT02163210002  2,600,000.00NGUYEN THI NGOC ANH MSV 

401812 - NOP TIEN HOC KY I 

NAM 2016-2017

 199,346,215.00

16/11/2016 16/11/2016 500CTD1163210477  3,000,000.00nop tien hoc phi nam hoc 

2016-2017 cho sv Ta Thi Nga 

ma SV 400239~NC:LE THI 

HANH - Nguoi chuyen: LE THI 

HANH

 202,346,215.00

16/11/2016 16/11/2016 001CTD1163210780  3,200,000.00HO VA TEN SV: LE HUYEN 

ANH, MSV: 390136~NC:LE THI 

HUONG - Nguoi chuyen: LE THI 

HUONG

 205,546,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210012  3,200,000.00Lê Thị Việt 

Hà-382853-K38-3828-3,200,00

0-16/11/2016

 208,746,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210013  3,000,000.00Hà Thị Minh 

Ngân-380248-K38-3802-3,000,

000-16/11/2016

 211,746,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210014  2,000,000.00Đinh Thị 

Thanh-380525-K38-3805-2,000

,000-16/11/2016

 213,746,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210015  3,400,000.00Lê Thúy 

Nga-400955-K40-4009-3,400,0

00-16/11/2016

 217,146,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210016  2,800,000.00Trần Phương 

Anh-382712-K38-3827-2,800,0

00-16/11/2016

 219,946,215.00

16/11/2016 16/11/2016 124NP03163210001  3,000,000.00DAO DUY DUNG MSV:400717 

LOP:4007 NOP TIEN HOC PHI 

HE DAO TAO CHINH QUY HOC 

KY 3 NAM HOC 2016-2017

 222,946,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210017  15,300,000.00Phạm Minh 

Tiến-402976-K40-4029B-15,30

0,000-16/11/2016

 238,246,215.00

16/11/2016 16/11/2016 001CTD1163210978  3,200,000.00MSV380143 NOP TIEN HOC PHI 

KY 1 NAM 2016 ~NC:TPTH 

0945532680 - Nguoi chuyen: 

TPTH 0945532680

 241,446,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210018  3,000,000.00Quách Thu 

Hằng-380101-K38-3801-3,000,

000-16/11/2016

 244,446,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210019  6,400,000.00Vũ Khánh 

Linh-403923-K40-4039-6,400,0

00-16/11/2016

 250,846,215.00

16/11/2016 16/11/2016 103NP03163210013  3,600,000.00NGUYEN THI THAO-- MSSV 

380646 NOP HOC PHI KY I NAM 

2016-2017

 254,446,215.00

16/11/2016 16/11/2016 103NP03163210014  3,800,000.00TRUONG THI HUONG 

LIEN-MSSV 382447 NOP HOC 

PHI HOC KY I (2016-2017)

 258,246,215.00

Trang 2



16/11/2016 16/11/2016 103NP03163210015  3,200,000.00HOANG MINH LUYEN- MSSV 

382442 NOP HOC PHI HOC KY I 

(2016-2017)

 261,446,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210020  3,400,000.00Vương Thuỳ 

Linh-382643-K38-3826-3,400,0

00-16/11/2016

 264,846,215.00

16/11/2016 16/11/2016 120NP03163210021  3,200,000.00Ngô Thị Phương 

Ngân-401124-K40-4011-3,200,

000-16/11/2016

 268,046,215.00

16/11/2016 16/11/2016 001CTD1163211060  15,300,000.00402911-NGO QUANG CUONG 

NOP HOC PHI~NC:PHAN THI 

MAI SA - Nguoi chuyen: PHAN 

THI MAI SA

 283,346,215.00

16/11/2016 16/11/2016 001CTD1163211062  3,600,000.00DO THI DIU DONG TIEN HOC PHI 

CHO HOANG PHUONG GIANG 

MSV: 400243~NC:DO THI DIU - 

Nguoi chuyen: DO THI DIU

 286,946,215.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 178,700,000.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 286,946,215.00

Trang 3


